
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /SGDĐT-GDTrH&TX    Đồng Tháp, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v tổ chức triển khai thực hiện danh 

mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 

được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ GDĐT về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, 

lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; 

Thực hiện hiện Công văn số 460/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 13 tháng 04 năm 

2022 của Sở GDĐT về việc Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 đối với lớp 10 từ năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 510/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình Giáo dục thường 

xuyên cấp trung học phổ thông; 

Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 5 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt danh mục SGK lớp 6, 

lớp 7 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 5 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt danh mục SGK lớp 

10 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Công văn số 368/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 24 tháng 3 năm 2022 của 

Sở GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 6, lớp 7, lớp 10 năm 

học 2022-2023. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lý: triển khai các  

danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt đến 

tất cả giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình 

thực tế, đảm bảo thông tin chính xác; Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng 

dạy tại đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng SGK theo đúng quy định của ngành 

giáo dục và đào tạo. 



Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu ghi nhận ý kiến đánh giá, kiến nghị của 

tất cả giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về danh mục sách giáo khoa và các vấn đề 

khác về SGK lớp 6, lớp 7 thuộc danh mục được phê duyệt. Tổng hợp gửi về Sở GDĐT 

khi cần thiết để có hướng dẫn kịp thời. 

2. Trường THCS, THCS -THPT, THPT, Trung tâm GDTX 

Thông báo danh mục SGK lớp 6, lớp 7, lớp 10 được UBND tỉnh Đồng Tháp 

phê duyệt đến tất cả giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Công khai danh mục SGK 

được sử dụng giảng dạy tại đơn vị trên cổng thông tin của trường; 

Sử dụng và khai thác có hiệu quả SGK đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê 

duyệt; 

Tiếp tục chỉ đạo giáo viên nghiên cứu đánh giá sách giáo khoa thuộc danh mục 

được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, trong quá trình giảng dạy nếu có vướng mắc 

đơn vị tổng hợp ý kiến gửi về Phòng GDĐT và Sở GDĐT để phối hợp và hướng dẫn 

kịp thời. 

3. Đăng ký nhu cầu cung ứng sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 101 

Căn cứ vào số lượng học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 10 (số học sinh dự kiến thông 

qua kế hoạch tuyển sinh của đơn vị năm học 2022-2023 và số học sinh lớp 6 năm học 

2021-2022)  thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông đăng ký nhu cầu cung ứng theo 

mẫu (Các Phụ lục I, II, III).  

Đối với SGK lớp 10 các trường THCS-THPT, THPT, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên đăng ký trực tiếp về Sở GDĐT; đối với SGK lớp 6, lớp 7 gửi về Phòng 

GDĐT huyện, thành phố tổng hợp đăng ký về Sở GDĐT. 

Thời gian gửi đăng ký nhu cầu SGK (file mềm) ngày 20 tháng 5 năm 2022, gửi 

bản scan có dấu đỏ ngày 30 tháng 5 năm 2022. 

Lưu ý:  

- Đối với môn Tiếng Anh 6, 7: Phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tổ chức lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) sách Tiếng Anh (thuộc 

danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05 

tháng 5 năm 2022) phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để làm SGK giảng dạy 

chính khoá, các sách Tiếng Anh 6 còn lại có thể lựa chọn để giáo viên tham khảo 

hoặc dạy học tăng cường (nếu có).  

- Đối với môn Tiếng Anh 10: Các trường THCS-THPT, THPT lựa chọn 01 

(một) trong 02 (hai) sách Tiếng Anh (thuộc danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại 

quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày  05 tháng 5 năm 2022) phù hợp với tình hình 

 
1 Lưu ý: Đây chỉ là số lượng nhu cầu cần cung cấp để thông báo đến các Nhà xuất bản in để đảm 

bảo không thiếu sách giáo khoa trong năm học 2022-2023, riêng đối với sách giáo khoa lớp 6 khi 

dự báo nhu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông phải tính toán đến số lượng sách giáo khoa lớp 6 được 

tái sử dụng lại trong năm học 2022-2023. 



thực tế của đơn vị để làm SGK giảng dạy chính khoá, sách Tiếng Anh 10 còn lại có 

thể lựa chọn để giáo viên tham khảo hoặc dạy học tăng cường (nếu có).  

- Đối với các môn học / hoạt động giáo dục còn lại của lớp 10 các đơn vị căn 

cứ vào kế hoạch tuyển sinh và dự kiến tổ hợp môn để đăng ký nhu cầu tránh trường 

hợp học sinh thiếu SGK năm học 2022-2023. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc, phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học và 

Thường xuyên địa chỉ email phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn) để được hướng 

dẫn ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Báo cáo); 

- UBND Tỉnh (Báo cáo) 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp)                                               
- Giám đốc và các PGĐ Sở (để báo cáo);  

- Trung tâm HLTĐ TDTT Tỉnh (thực hiện); 

- Trường TH-THCS-THPT Tương Lai (thực hiện); 

- Website Sở GDĐT;    

- Lưu: VT, Th, 02b.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Danh 



Phụ lục I 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH&TX  ngày       tháng 5 năm 2022 

của Sở GDĐT Đồng Tháp) 

UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ…. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

ĐĂNG KÝ NHU CẦU CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

NĂM HỌC 2022-2023 

TT Đơn vị2 

Số học 

sinh lớp 

6 năm 

học 

2022-

2023 

(dự 

kiến) 

Đăng 

ký nhu 

cầu 

Sách 

giáo 

khoa 

(trừ 

Tiếng 

Anh)3 

Đăng 

ký nhu 

cầu 

Sách 

giáo 

viên 

Đăng ký nhu cầu cung ứng 

sách giáo khoa Tiếng Anh4 

Tiếng 

Anh 6 

Tập 1,2 

Nxb 

GDVN 

Global 

Success 

Tiếng 

Anh 6  

i-Learn 

Smart 

World 

Tiếng 

Anh 6 

Explore 

English 

1 Trường………       

2        

.        

.        

 Tổng       

……………., ngày……. tháng…..năm 2022 

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                 (ký tên và đóng dấu) 

 

 

                                                         

  

 
2 Phòng GDĐT thống kê luôn cả các đơn vị THCS-THPT trên địa bàn; Phòng GDĐT TP Cao Lãnh thống kê hai đơn 

vị TH-THCS-THPT Tương Lai và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Thể thao. 

3 Đăng ký nhu cầu các SGK được phê duyệt (trừ Tiếng Anh) đơn vị lưu ý nhu cầu cung ứng cho cả giáo viên. 

4 Bộ sách Tiếng Anh được chọn làm SGK đại trà thì số lượng được chọn phải bằng hoặc hơn tất cả số lượng học sinh 

lớp 6. 



Phụ lục II 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH&TX  ngày       tháng 5 năm 2022 

của Sở GDĐT Đồng Tháp) 

UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ…. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

ĐĂNG KÝ NHU CẦU CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

NĂM HỌC 2022-2023 

TT Đơn vị5 

Số học 

sinh lớp 

7 năm 

học 2022-

2023 

(dự kiến 

căn cứ 

vào số 

học sinh 

lớp 6 

hiện tại) 

Đăng 

ký nhu 

cầu 

Sách 

giáo 

khoa 

(trừ 

Tiếng 

Anh)6 

Đăng ký 

nhu cầu 

Sách giáo 

viên 

Đăng ký nhu cầu cung ứng sách 

giáo khoa Tiếng Anh7 

Tiếng 

Anh 7  

Global 

Success 

Tiếng 

Anh 7  

i-Learn 

Smart 

World 

Tiếng 

Anh 7 

English 

Discovery 

1 Trường………       

2        

.        

.        

 Tổng       

……………., ngày……. tháng…..năm 2022 

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                 (ký tên và đóng dấu) 

  

 
5 Phòng GDĐT thống kê luôn cả các đơn vị THCS-THPT trên địa bàn; Phòng GDĐT TP Cao Lãnh thống kê hai đơn 

vị TH-THCS-THPT Tương Lai và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Thể thao. 

6 Đăng ký nhu cầu các SGK được phê duyệt (trừ Tiếng Anh) đơn vị lưu ý nhu cầu cung ứng cho cả giáo viên. 

7 Bộ sách Tiếng Anh được chọn làm SGK đại trà thì số lượng được chọn phải bằng hoặc hơn tất cả số lượng học sinh 

lớp 6. 



Phụ lục III 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH&TX  ngày       tháng 6 năm 2022 

của Sở GDĐT Đồng Tháp) 

SỞ GDĐT...................…. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG/ TRUNG TÂM................               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐĂNG KÝ NHU CẦU CUNG ỨNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Stt Tên sách 

Nhu cầu 

sách giáo 

khoa 

Nhu cầu 

sách giáo 

viên 

Ghi chú 

1 

Toán 10, Tập một    

Toán 10, Tập hai     

Chuyên đề học tập Toán 10    

2 
Vật lí 10     

Chuyên đề học tập Vật lí 10     

3 
Hoá học 10    

Chuyên đề học tập Hoá học 10     

4 
Sinh học 10     

Chuyên đề học tập Sinh học 10     

5 

Tin học 10     

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa 

học máy tính  

   

Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học 

ứng dụng  

   

6 

Ngữ văn 10, Tập một     

Ngữ văn 10, Tập hai     

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10     

7 
Lịch sử 10     

Chuyên đề học tập Lịch sử 10    

8 
Địa lí 10     

Chuyên đề học tập Địa lí 10     

9 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10     

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10  

   

10 
Âm nhạc 10     

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10     

11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10     

12 

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ     

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết 

kế và công nghệ 

   

13 

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt    

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công 

nghệ trồng trọt  

   

14 Giáo dục thể chất 10: Cầu lông     

15 Giáo dục thể chất 10: Bóng đá     

16 Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền     



Stt Tên sách 

Nhu cầu 

sách giáo 

khoa 

Nhu cầu 

sách giáo 

viên 

Ghi chú 

17 Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ    

18 Giáo dục thể chất 10: Đá cầu     

19 

Mĩ thuật 10: Hội họa     

Mĩ thuật 10: Kiến trúc     

Mĩ thuật 10: Thiết kế mĩ thuật đa 

phương tiện  

   

Mĩ thuật 10: Lí luận và lịch sử mĩ thuật     

Mĩ thuật 10: Đồ họa tranh in     

Mĩ thuật 10:Điêu khắc    

Mĩ thuật 10: Thiết kế thời trang    

Mĩ thuật 10:Thiết kế đồ họa     

Mĩ thuật 10:Thiết kế công nghiệp     

Mĩ thuật 10:Thiết kế mĩ thuật sân khấu, 

điện ảnh  

   

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10     

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10    

21 Tiếng Anh 10 Global Success    

22 
Tiếng Anh 10 

 i-Learn Smart World 

   

 

……………., ngày……. tháng…..năm 2022 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                 (ký tên và đóng dấu) 
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